	

TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ I
	LỊCH BÁO GIẢNG  - Lớp 2A2

	TUẦN HỌC THỨ 7
	                            
	Từ ngày: 17/10/2022 - Đến ngày: 21/10/2022

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
17/10
	Buổi sáng
	1
	19
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	31
	Toán 
	Luyện tập chung (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	3
	61
	Tiếng Việt
	Đọc: Yêu lắm trường ơi! (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	4
	62
	Tiếng Việt
	Đọc: Yêu lắm trường ơi! (tiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	7
	Đạo đức
	Yêu quý bạn bè (tiết 2)
	Máy tính

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	
	
	3
	
	Âm nhạc
	Thường thức ÂN: Đàn bầu Việt Nam
	

	3
18/10
	Buổi sáng
	1
	63
	Tiếng Việt
	Nói và nghe: Kể chuyện Bữa ăn trưa
	Máy tính

	
	
	2
	
	  TC T.Anh
	Unit 2: Shapes - Lesson 2.1
	

	
	
	3
	64
	Tiếng Việt 
	Viết: Chữ hoa E.Ê
	Máy tính

	
	
	4
	32
	Toán 
	Luyện tập chung (tiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	GDTC  
	Động tác giậm chân tại chỗ - đứng lại
	

	
	
	2
	
	T.Anh (SN)  
	Toán song ngữ
	

	
	
	3
	
	     Mỹ thuật
	Phương tiện giao thông (tiết 1)
	

	4
19/10
	Buổi sáng
	1
	65
	Tiếng Việt
	Đọc: Em học vẽ (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	2
	66
	Tiếng Việt
	Đọc: Em học vẽ (tiết 2)
	Máy tính

	
	
	3
	
	  TC Â.nhạc
	Ôn vận dụng - Sáng tạo
	

	
	
	4
	33
	Toán
	Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (tiết 1)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	13
	TNXH
	Một số sự kiện ở trường học (tiết 3)
	Máy tính

	
	
	2
	
	   Đọc sách TV
	Đọc sách, truyện  
	

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	5
20/10
	Buổi sáng
	1
	34
	Toán
	Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (tiết 2)
	Máy tính

	
	
	2
	
	TC T.Anh
	Unit 2: Shapes - Lesson 2.2
	

	
	
	3
	67
	Tiếng Việt
	Viết: Nghe – viết: Em học vẽ. Phân biệt ng/ngh, r/d/gi, an/ang
	Máy tính

	
	
	4
	68
	Tiếng Việt
	LT1: Mở rộng vốn từ chỉ đồ dùng học tập. Dấu chấm, dấu chấm hỏi.
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	20
	HĐTN
	Gọn gàng ngăn nắp
	Máy tính

	
	
	2
	
	T.Anh (SN)
	Khoa học song ngữ
	

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	6
21/10
	Buổi sáng
	1
	69
	Tiếng Việt
	LT2: Viết đoạn văn giới thiệu một đồ vật
	Máy tính

	
	
	2
	70
	Tiếng Việt
	Đọc mở rộng
	Máy tính

	
	
	3
	35
	Toán
	Luyện tập
	Máy tính

	
	
	4
	14
	TNXH
	Giữ vệ sinh trường học (tiết 1)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	HDH
	GDATGT: Biển báo hiệu giao thông đường bộ
	Máy tính

	
	
	2
	
	GDTC
	Ôn đội hình đội ngũ ( bài 1,2,3,4)
	

	
	
	3
	 21
	HĐTN
	Sơ kết tuần
	Bảng thi đua

	Kiểm tra nhận xét
	Tổng hợp đồ dùng:   24 lượt   
 Giang Biên, ngày     tháng    năm 2022

	
	
	
	                                                                          KHỐI TRƯỞNG



                                                                                      Nguyễn Thị Vân Anh


	


	

	TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ I
	LỊCH BÁO GIẢNG  - Lớp 2A2

	TUẦN HỌC THỨ 8
	                            
	Từ ngày:24/10/2022 - Đến ngày: 28/10/2022

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
24/10
	Buổi sáng
	1
	22
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	36
	Toán 
	Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (tiếp theo) (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	3
	71
	Tiếng Việt
	Đọc: Cuốn sách của em (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	4
	72
	Tiếng Việt
	Đọc: Cuốn sách của em (tiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	8
	Đạo đức
	Nhận lỗi và sửa lỗi (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	
	
	3
	
	Âm nhạc
	Luyện tập và biểu diễn
	

	3
25/10
	Buổi sáng
	1
	73
	Tiếng Việt
	Nói và nghe: Kể chuyện Họa mi, vẹt và quạ
	Máy tính

	
	
	2
	
	  TC T.Anh
	Review 1
	

	
	
	3
	74
	Tiếng Việt 
	Viết: Chữ hoa G
	Máy tính

	
	
	4
	37
	Toán 
	Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (tiếp theo) (tiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	GDTC  
	Kiểm tra, đánh giá ĐHĐN
	

	
	
	2
	
	T.Anh (SN)  
	Toán song ngữ
	

	
	
	3
	
	     Mỹ thuật
	Phương tiện giao thông (tiết 2)
	

	4
26/10
	Buổi sáng
	1
	75
	Tiếng Việt
	Đọc: Khi trang sách mở ra (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	2
	76
	Tiếng Việt
	Đọc: Khi trang sách mở ra (tiết 2)
	Máy tính

	
	
	3
	
	  TC Â.nhạc
	Luyện tập và biểu diễn
	

	
	
	4
	38
	Toán
	Luyện tập
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	15
	TNXH
	Giữ vệ sinh trường học (tiết 2)
	Máy tính

	
	
	2
	
	   Đọc sách TV
	Đọc sách, truyện  
	

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	5
27/10
	Buổi sáng
	1
	39
	Toán
	Luyện tập chung (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	2
	
	TC T.Anh
	Review 2
	

	
	
	3
	77
	Tiếng Việt
	Viết: Nghe – viết: Khi trang sách mở ra. Phân biệt l/n, ăn/ăng, ân/âng
	Máy tính

	
	
	4
	78
	Tiếng Việt
	LT1: Từ ngữ chỉ đặc điểm; câu nêu đặc điểm. Dấu chấm, dấu chấm hỏi.
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	23
	HĐTN
	Quý trọng đồng tiền
	Máy tính

	
	
	2
	
	T.Anh (SN)
	Khoa học song ngữ
	

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	6
28/10
	Buổi sáng
	1
	79
	Tiếng Việt
	LT2: Viết đoạn văn tả đồ dùng học tập
	Máy tính

	
	
	2
	80
	Tiếng Việt
	Đọc mở rộng
	Máy tính

	
	
	3
	40
	Toán
	Luyện tập chung (tiết 2)
	Máy tính

	
	
	4
	16
	TNXH
	An toàn khi ở trường (tiết 1)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	HDH
	GDATGT: Chọn và đội mũ bảo hiểm đúng cách
	Máy tính

	
	
	2
	
	GDTC
	Động tác vươn thở và động tác tay
	

	
	
	3
	 24
	HĐTN
	Sơ kết tuần 8
	Bảng thi đua

	Kiểm tra nhận xét
	Tổng hợp đồ dùng:   24 lượt   
 Giang Biên, ngày     tháng    năm 2022

	
	
	
	                                                                          KHỐI TRƯỞNG


                                                                                      Nguyễn Thị Vân Anh
	


	

	TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ I
	LỊCH BÁO GIẢNG  - Lớp 2A2

	TUẦN HỌC THỨ 9
	                            
	Từ ngày: 31/10/2022 - Đến ngày: 4/11/2022

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
31/10
	Buổi sáng
	1
	25
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	41
	Toán 
	Em ôn lại những gì đã học (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	3
	81
	Tiếng Việt
	Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	4
	82
	Tiếng Việt
	Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	9
	Đạo đức
	Nhận lỗi và sửa lỗi (tiết 2)
	Máy tính

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	
	
	3
	
	Âm nhạc
	Học bài hát Học sinh lớp 2 chăm ngoan
	

	3
1/11
	Buổi sáng
	1
	83
	Tiếng Việt
	Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 3)
	Máy tính

	
	
	2
	
	  TC T.Anh
	Unit 3: Numbers – Lesson 1.1
	

	
	
	3
	84
	Tiếng Việt 
	Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 4)
	Máy tính

	
	
	4
	42
	Toán 
	Em ôn lại những gì đã học (tiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	GDTC  
	Động tác chân và động tác lườn
	

	
	
	2
	
	T.Anh (SN)  
	Toán song ngữ
	

	
	
	3
	
	     Mỹ thuật
	Cặp sách xinh xắn (tiết 1)
	

	4
2/11
	Buổi sáng
	1
	85
	Tiếng Việt
	Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 5)
	Máy tính

	
	
	2
	86
	Tiếng Việt
	Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 6)
	Máy tính

	
	
	3
	
	  TC Â.nhạc
	Ôn bài hát: Học sinh lớp 2 chăm ngoan
	

	
	
	4
	43
	Toán
	Em vui học toán (tiết 1)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	17
	TNXH
	An toàn khi ở trường (tiết 2)
	Máy tính

	
	
	2
	
	   Đọc sách TV
	Đọc sách, truyện  
	

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	5
3/11
	Buổi sáng
	1
	44
	Toán
	Em vui học toán (tiết 2)
	Máy tính

	
	
	2
	
	TC T.Anh
	Unit 3: Numbers – Lesson 1.2
	

	
	
	3
	87
	Tiếng Việt
	Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 7)
	Máy tính

	
	
	4
	88
	Tiếng Việt
	Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 8).
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	26
	HĐTN
	Có bạn thật vui
	Máy tính

	
	
	2
	
	T.Anh (SN)
	Khoa học song ngữ
	

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	6
4/11
	Buổi sáng
	1
	89
	Tiếng Việt
	Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 9)
	Máy tính

	
	
	2
	90
	Tiếng Việt
	Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 10)
	Máy tính

	
	
	3
	45
	Toán
	Ôn tập giữa học kì 1
	Máy tính

	
	
	4
	18
	TNXH
	An toàn khi ở trường (tiết 3)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	HDH
	GDNSTLVM: Giới thiệu về tài liệu NSTLVM
	Máy tính

	
	
	2
	
	GDTC
	Ôn bốn động tác đã học
	

	
	
	3
	 27
	HĐTN
	Sơ kết tuần 9
	Bảng thi đua

	Kiểm tra nhận xét
	Tổng hợp đồ dùng:   24 lượt   
 Giang Biên, ngày     tháng    năm 2022

	
	
	


	                                                                          KHỐI TRƯỞNG


                                                                                      Nguyễn Thị Vân Anh

	


	



	TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ I
	LỊCH BÁO GIẢNG  - Lớp 2A2

	TUẦN HỌC THỨ 10
	                            
	Từ ngày: 7/11/2022 - Đến ngày: 11/11/2022

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
7/11
	Buổi sáng
	1
	28
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	46
	Toán 
	Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	3
	91
	Tiếng Việt
	Đọc: Gọi bạn (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	4
	92
	Tiếng Việt
	Đọc: Gọi bạn (tiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	10
	Đạo đức
	Nhận lỗi và sửa lỗi (tiết 3)
	Máy tính

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	
	
	3
	
	Âm nhạc
	Ôn tập bài hát Học sinh lớp 2 chăm ngoan
	

	3
8/11
	Buổi sáng
	1
	93
	Tiếng Việt
	Nói và nghe: Kể chuyện Gọi bạn
	Máy tính

	
	
	2
	
	  TC T.Anh
	Unit 3: Numbers – Lesson 2.1
	

	
	
	3
	94
	Tiếng Việt 
	Viết: Chữ hoa H
	Máy tính

	
	
	4
	47
	Toán 
	Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	GDTC  
	Động tác lưng bụng và động tác toàn thân
	

	
	
	2
	
	T.Anh (SN)  
	Toán song ngữ
	

	
	
	3
	
	     Mỹ thuật
	Cặp sách xinh xắn (tiết 2)
	

	4
9/11
	Buổi sáng
	1
	95
	Tiếng Việt
	Đọc: Tớ nhớ cậu (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	2
	96
	Tiếng Việt
	Đọc: Tớ nhớ cậu (tiết 2)
	Máy tính

	
	
	3
	
	  TC Â.nhạc
	Ôn Đọc nhạc: Bài số 2
	

	
	
	4
	48
	Toán
	Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo) (tiết 1)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	19
	TNXH
	Ôn tập và đánh giá chủ đề trường học (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	2
	
	   Đọc sách TV
	Đọc sách, truyện  
	

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	5
10/11
	Buổi sáng
	1
	49
	Toán
	Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo) (tiết 2)
	Máy tính

	
	
	2
	
	TC T.Anh
	Unit 3: Numbers – Lesson 2.2
	

	
	
	3
	97
	Tiếng Việt
	Viết: Nghe – viết: Tớ nhớ cậu. Phân biệt c/k, iêu/ươu, en/eng
	Máy tính

	
	
	4
	98
	Tiếng Việt
	LT1: Mở rộng vốn từ về tình cảm bạn bè. Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	29
	HĐTN
	Tìm sự trợ giúp để giữ gìn tình bạn
	Máy tính

	
	
	2
	
	T.Anh (SN)
	Khoa học song ngữ
	

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	6
11/11
	Buổi sáng
	1
	99
	Tiếng Việt
	LT2: Viết đoạn văn kể về một hoạt động em tham gia cùng bạn.
	Máy tính

	
	
	2
	100
	Tiếng Việt
	Đọc mở rộng
	Máy tính

	
	
	3
	50
	Toán
	Luyện tập (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	4
	20
	TNXH
	Ôn tập và đánh giá chủ đề trường học (tiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	HDH
	GDNSTLVM: Ý kiến của em
	Máy tính

	
	
	2
	
	GDTC
	Ôn các động tác đã học ( bài 1,2,3,)
	

	
	
	3
	 30
	HĐTN
	Sơ kết tuần 10
	Bảng thi đua

	Kiểm tra nhận xét
	Tổng hợp đồ dùng:   24 lượt   
 Giang Biên, ngày     tháng    năm 2022

	
	
	


	                                                                          KHỐI TRƯỞNG


                                                                                     Nguyễn Thị Vân Anh

	


	




